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Câu 1. (3,0 điểm):

Hãy hoàn thành bảng niên biểu những sự kiện lịch sử Việt Nam dưới đây:

	STT
	Niên đại
	Sự kiện lịch sử

	1
	7/1920
	

	2
	10-19/5/1941
	

	3
	25/8/1945
	

	4
	23/9/1945
	

	5
	2/1951
	

	6
	21/7/1954
	


Câu 2. (5,0 điểm): 


Căn cứ vào đâu để khẳng định rằng Xô viết Nghệ - Tĩnh là  hình thức sơ khai của chính quyền công nông ở nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng? Ý nghĩa của phong trào cách mạng 1930 – 1931 và Xô viết Nghệ - Tĩnh?
Câu 3. (5,0 điểm): 

Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp trong điều kiện lịch sử nào? Ý nghĩa Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến ngày 19/12/1946 của Hồ Chủ tịch?
Câu 4. (5,0 điểm):   
Trình bày mục tiêu, nguyên tắc hoạt động của tổ chức liên kết kinh tế - chính trị lớn nhất Đông Nam Á. Tại sao nói từ đầu những năm 90, một thời kì mới đã mở ra cho các nước trong khu vực này? Điều đó đã tác động như thế nào đến các nước thành viên?


Câu 5. (2,0 điểm): 

Hãy nêu sự thành lập Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam ở Thanh Hóa. 

……………………. Hết ……………….
	Së Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o

               thanh ho¸
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Ngày thi: 25/03/2015
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HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH

(Hướng dẫn gồm 05 trang)

Câu 1. (3,0 điểm):

Hoàn thành bảng niên biểu những sự kiện lịch sử Việt Nam dưới đây:

	STT
	Thời gian
	Sự kiện lịch sử

	1
	7/1920
	Nguyễn Ái Quốc đọc Sơ thảo Luận cương của Lênin về vấn đề dân tộc và thuộc địa

	2
	19/5/1941
	Mặt trận Việt Minh thành lập.

	3
	25/8/1945
	Khởi nghĩa giành chính quyền ở Sài gòn

	4
	23/9/1945
	Pháp nổ súng xâm lược Nam bộ

	5
	19/12/1946
	Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp bùng nổ

	6
	17/1/1960
	Phong trào Đồng khởi ở Bến Tre


	Câu
	Nội dung cơ bản
	Điểm

	2
	Căn cứ vào đâu để khẳng định rằng Xô viết Nghệ - Tĩnh là  hình thức sơ khai của chính quyền công nông ở nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng? Ý nghĩa cuả phong trào cách mạng 1930 – 1931 và Xô viết Nghệ -Tĩnh?
	5,0

	
	      *Xô viết Nghệ - Tĩnh là  hình thức sơ khai của chính quyền công nông ở nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng

- Dưới khí thế của phong trào cách mạng ở nhiều huyện lị, chính quyền của bọn đế quốc phong kiến  bị tê liệt, nhiều xã bị tan rã. Các chi bộ Đảng đã lãnh đạo nhân dân đứng lên thực hiện quyền làm chủ, tự quản lí mọi mặt về đời sống của mình...
  + Về chính trị: Kiên quyết trấn áp bọn phản cách mạng, thực hiện các quyền tự do, dân chủ. Quần chúng được tự do hội họp. Các đội tự vệ đỏ, toàn án cách mạng được thành lập..

+ Về kinh tế: Chia lại ruộng đất cho nông dân, bãi bỏ các thứ thuế vô lý, thực hiện giảm tô, xoá nợ…

   + Về văn hoá, xã hội: Khuyến khích nhân dân học chữ Quốc ngữ, tổ chức đời sống mới, bài trừ mê tín dị đoan, …
  + Về trật tự trị an: Ở mỗi thôn xóm đều thành lập các đội tự vệ  vũ trang để trấn áp bọn phản động và bảo vệ cuộc sống của nhân dân...

- Mặc dù chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn, nhưng những hoạt động của của Xô viết Nghệ Tĩnh đã thể hiện  rõ bản chất ưu việt của chính quyền cách mạng, xứng đáng là đỉnh cao của phong trào cách mạng 1930-1931 => được coi là chính quyền của dân, do dân, vì dân.
* Ý nghĩa lịch sử 
- Khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, quyền lãnh đạo giai cấp công nhân đối với cách mạng Đông Dương. Lần đầu tiên, liên minh công nông được thiết lập để chống đế quốc, phong kiến và giáng một đòn mạnh vào nền thống trị của đế quốc phong kiến 

 - Chứng tỏ sức mạnh của công nhân và nông dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, có khả năng đánh đổ chính quyền thực dân phong kiến, xây dựng xã hội mới.
- Với việc thành lập các Xô viết Nhệ - Tĩnh, một chính quyền dân chủ công nông sơ khai đầu tiên ở nước ta được xây dựng. Là nguồn cổ vũ mạnh mẽ quần chúng nhân dân cả nước.
- Đây là cuộc tập dượt đầu tiên của  nhân dân ta  dưới sự lãnh đạo của Đảng để chuẩn bị  cho thắng lợi của Cách mạng tháng Tám sau này.
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	3
	     Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp trong điều kiện lịch sử nào? Ý nghĩa Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến ngày 19/12/1946 của Hồ Chủ tịch.
	5.0

	
	    * Điều kiện lịch sử: 
- Về phía Pháp: Sau khi ký Hiệp định Sơ bộ 6/3 và 14/9/1946, thực dân Pháp không những không thi hành các hiệp ước đã ký mà còn ra sức phá hoại… đỉnh cao của sự bội ước là đưa tối hậu thư yêu cầu Chính phủ ta phải giải tán lực lượng tự vệ và giao quyền kiểm soát thành Hà Nội cho chúng…

- Về phía ta: Nghiêm chỉnh thi hành nội dung các hiệp định đã ký…. Tuy nhiên khi thực dân Pháp cố tình xâm phạm  nền độc lập dân tộc thi không còn sự lựa chọn nào khác là phải cầm vũ khí đứng lên bảo vệ độc lập, chủ quyền dân tộc…

  * Nội dung Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến:

- Nêu rõ mong muốn của nhân dân ta là được sống trong hòa bình, độc lập, tự do và sẵn sàng đàm phán với Pháp…Tuy nhiên thực dân Pháp cố tình theo đuổi mục đích chiến tranh, buộc ta phải cầm vũ khí chống lại chúng.

- Khẳng định quyết tâm của Đảng, Chính phủ và nhân dân ta dù hi sinh gian khổ vẫn kiên quyết giành cho được độc lập, tự do…

- Đoàn kết toàn dân là sức mạnh vô địch để chiến thắng kẻ thù.

- Khẳng định niềm tin vào thắng lợi chính nghĩa của dân tộc ta.

  * Ý nghĩa:    

 - Động viên, khích lệ toàn dân triệu người như một đứng lên đánh đuổi thực dân Pháp, bảo vệ độc lập, tự do…

- Vạch ra những vấn đề cơ bản của đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp….
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	   4
	      Trình bày mục tiêu, nguyên tắc hoạt động của tổ chức liên kết kinh tế - chính trị lớn nhất Đông Nam Á. Tại sao nói từ đầu những năm 90, một thời kì mới đã mở ra cho các nước trong khu vực này? Điều đó đã tác động như thế nào đến các nước thành viên?
	5.0

	
	* Mục tiêu hoạt động: 
- Ngày 8-8-1967, Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập tại Băng Cốc (Thái Lan). 

- Mục tiêu hoạt động của tổ chức ASEAN là phát triển kinh tế và văn hoá thông qua những nỗ lực hợp tác chung giữa các nước thành viên, trên tinh thần duy trì hòa bình và ổn định khu vực.
* Nguyên tắc hoạt động (4 ý x 0,25 = 1,0 đ)
- Tháng 2/1976, ASEAN họp Hội nghị thượng đỉnh lần thứ I tại Bali (Inđônêxia). Hội nghị đã xác định những xác định những nguyên tắc cơ bản trong quan hệ của các nước Đông Nam Á.
- Tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.
- Giải quyết mọi tranh chấp bằng phương pháp hoà bình.

- Hợp tác phát triển có hiệu quả…
*  Một thời kỳ mới đã mở ra trong lịch sử khu vực Đông Nam Á  (4 ý x 0,5 = 2.0 đ)
- Sau khi “ chiến tranh lạnh” chấm dứt và vấn đề Cam- pu –chia đã được giải quyết, tình hình chính trị khu vực được cải thiện rõ rệt... 
- Xu hướng nổi bật đầu tiên là sự mở rộng thành viên của tổ chức ASEAN. Từ 5 nước sáng lập (năm 1967) đã phát triển thành 10 nước (năm 1999)...

- Mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế. Lần đầu tiên trong lịch sử khu vực, 10 nước Đông Nam Á cùng đứng chung trong một tổ chức thống nhất. Trên cơ sở đó, ASEAN đã chuyển trọng tâm hoạt động sang hợp tác kinh tế, đồng thời xây dựng một khu vực Đông Nam Á “hoà bình, ổn định” cùng phát triển,
-  Năm 1992 (AFTA) – Khu vực mậu dịch tự do ra đời. Năm 1994 lập diễn đàn khu vực (ARF) gồm nhiều nước trong và ngoài khu vực, tổ chức Diễn đàn hợp tác Á – Âu (ASEM) năm 1996.... Như vây một thời kỳ mới đã mở ra trong lịch sử khu vực Đông Nam Á  

*Tác động đến các nước thành viên (2 ý x 0,5 = 1,0 đ)

- Tạo môi trường hòa bình, giao lưu để các nước thành viên tăng cường hợp tác song phương, đa phương, học hỏi lẫn nhau để phát triển kinh tế và bảo vệ hòa bình, an ninh khu vực….

- Các nước thành viên cần có chiến lược phát triển phù hợp để tăng sức cạnh tranh, tránh nguy cơ tụt hậu…
(Thí sinh có thể trình bày bằng nhiều cách khác nhau, nhưng phải lập luận chặt chẽ, diễn đạt mạch lạc)
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	     5
	     Hãy nêu sự thành lập Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam ở Thanh Hóa. 
	2.0

	
	- Sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, được sự chỉ đạo kịp thời của Xứ ủy Bắc Kỳ, đồng chí Lê Doãn Chấp đang hoạt động ở tỉnh Hà Nam về Thanh Hóa bắt liên lạc, nhằm xúc tiến thành lập các chi bộ Cộng sản và Tỉnh Đảng bộ Cộng sản Việt Nam

- Ngày 25/6/1930 chi bộ Cộng sản đầu tiên gồm 3 đồng chí được thành lập. Ngày 10/7/1930 chi bộ Cộng sản thứ 2 …Ngày 20/7/1930 chi bộ đầu tiên của huyện Thọ Xuân gồm 7 đồng chí được thành lập…

- Ngày 27/7/1930 Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Lê Doãn Chấp triệu tập đã diễn ra tại làng Yên Trường (Thọ Xuân). Hội nghị thảo luận, đề ra các chủ trương đấu tranh, phát triển tổ chức Đảng, xây dựng tổ chức quần chúng… Hội nghị quyết định ra tờ báo Tiến lên làm phương tiện tuyên truyền… đồng chí Lê Thế Long được bầu làm bí thư.

 - Hội nghị thành lập Đảng có ý nghĩa trọng đại đối với phong trào cách mạng tỉnh nhà…
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……………….. Hết ……………….

   Số báodanh


……………………………


…........................








